
Bản quyền thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 
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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 17/05/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 DDG 50.000 515.000.000 0 0 50.000 515.000.000
2 DTD 446.800 13.387.130.000 34.000 1.018.600.000 480.800 14.405.730.000
3 IDC 1.000 38.800.000 0 0 1.000 38.800.000
4 IDV 2.900 97.150.000 0 0 2.900 97.150.000
5 PLC 2.100 70.980.000 0 0 2.100 70.980.000
6 PVI 0 0 1.620 78.078.600 1.620 78.078.600
7 PVS 0 0 70.000 1.888.000.000 70.000 1.888.000.000
8 TNG 0 0 37.300 734.810.000 37.300 734.810.000
9 VCS 3.000 151.800.000 0 0 3.000 151.800.000

Tổng 505.800 14.260.860.000 142.920 3.719.488.600 648.720 17.980.348.600


